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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-BNNMT
	Hà Nội, ngày      tháng  9  năm 2025



BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung năm 2022) 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

1. Bối cảnh xây dựng Nghị định
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đặt ra nhiệm vụ “tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”. 

Trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo về vấn đề hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, như: Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (Kết luận số 121-KL/TW) đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: “Tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng”; “đẩy mạnh phân cấp, phân quyền” và “Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn chồng chéo, bất cập cản trở sự phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra động lực mới cho phát triển”. Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 (Kết luận số 126-KL/TW), Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (Kết luận số 127-KL/TW) và Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả (Kết luận số 134-KL/TW), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã yêu cầu:“rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước”, “hoàn thành sửa đổi, bổ sung pháp luật chậm nhất ngày 30/6/2025” và giao “Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các luật, quy định liên quan bảo đảm chức năng xử phạt vi phạm hành chính được quy định, thực hiện hiệu lực, hiệu quả”.
Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017); được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, bổ sung thẩm quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thẩm quyền của Trưởng đoàn thanh tra do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện thành lập; bỏ thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp; nâng thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bỏ quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của một số chức danh của lực lượng Kiểm lâm tại Điều 14 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.

Ngày 15/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Luật Lâm nghiệp năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019; sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 73 Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 và tại Điều 284 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024. Trong đó, tại Điều 9 Luật Lâm nghiệp quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp, đồng thời tại một số điều như: Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 27, Điều 28, Điều 41, Điều 42, Điều 44, Điều 64 quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia các hoạt động trong lĩnh vực Lâm nghiệp phải chấp hành quy định pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về lâm nghiệp. 

Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024; Nghị định số 227/2025/NĐ-CP ngày 16/8/2025 để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

Ngày 12/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2025/NĐ-CP quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Trong đó, phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Điều 20): 03 thẩm quyền quy định chi tiết khoản 2 Điều 38, khoản 2 Điều 49 và điểm c, điểm d khoản 1 Điều 72 Luật Lâm nghiệp. Theo đó, ngày 24/6/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 

Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Thông báo số 08-TB/BCĐTW ngày 08/8/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; Quyết định số 1688/QĐ-TTg ngày 06/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi (sau đây viết tắt là Nghị định số 35). Quá trình tổng kết thực tiễn thi hành đã phát hiện một số khó khăn, vướng mắc, bất cập chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ thực tiễn công tác quản lý, cụ thể như sau:

Đối với diện tích chưa thành rừng nhưng có cây rừng tái sinh bảo đảm khả năng tái sinh thành rừng chưa có chế tài xử lý. Do vậy, đề nghị xem xét mở rộng quy định xử phạt vi phạm đối với hành vi phá rừng trái pháp luật đối với diện tích đất chưa thành rừng nhưng có cây rừng tái sinh tự nhiên. Diện tích rừng hoặc diện tích có cây trồng chưa thành rừng tính bằng mét vuông (m2) hoặc héc ta (ha)”; tuy nhiên, chưa quy định phương pháp xác định diện tích rừng bị thiệt hại. 
Hành vi lấn, chiếm rừng (Điều 7) còn quy định chung chung nên còn nhiều cách hiểu khác nhau; do vậy, đề nghị cần quy định rõ về hành vi lấn rừng là gì, chiếm rừng là gì để việc xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm theo quy định.

Khoản 2 Điều 10 quy định: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đánh giá, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững không đúng quy định của pháp luật về tiêu chí quản lý rừng bền vững. Mức xử phạt còn thấp, không có tính răn đe, đồng thời chưa phù hợp với mức độ, hành vi vi phạm.

Chưa có quy định xử lý đối với trường hợp chủ rừng không thực hiện xây dựng phương án khai thác gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất do chủ rừng tự đầu tư dẫn đến khai thác không đúng theo đối tượng, điều kiện trong quy chế quản lý rừng phòng hộ.

Chưa có quy định áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trên diện tích rừng được quy hoạch sang loại rừng khác nhưng chưa chuyển loại rừng theo quy định pháp luật thì áp dụng xử phạt như đối với loại rừng tương ứng trước khi quy hoạch sang loại rừng khác, để đảm bảo áp dụng thống nhất giữa các địa phương và cơ quan chức năng và tương ứng với hành vi chuyển mục đích sử dụng rừng.

Tại Điều 13. Khai thác rừng trái pháp luật: quy định chung cho 02 loại rừng tự nhiên và rừng trồng (quy định như hiện tại các khung xử phạt được chia thành các đoạn trong điểm, khó dẫn chiếu khi thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm). Để thuận lợi cho quá trình lập hồ sơ xử lý vi phạm tách Điều 13 thành 02 điều để quy định các khung xử phạt tương ứng với từng loại rừng và các điểm, khoản, phù hợp với quy định về ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật tại khoản 2 Điều 7 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Điểm đ khoản 4 Điều 16, quy định xử lý hành vi “quảng cáo trái quy định của pháp luật” chưa rõ nhưng thế nào là quảng cáo trái quy định của pháp luật gây khó khăn, lúng túng trong xác định hành vi vi phạm.
Điểm b khoản 2 Điều 24 xem xét bổ sung không thông báo nuôi loài nguy cấp quý hiếm đúng thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền; bổ sung hành vi không báo cáo tình hình nhập xuất lâm sản để phù hợp với điểm c khoản 7 Điều 32 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.

Khung xử phạt tại các Điều của Chương II Nghị định số 35/2019/NĐ-CP và thẩm quyền xử phạt tối đa đối của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã, bỏ quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp chưa phù hợp với thẩm quyền xử phạt của lực lượng Kiểm lâm tại Điều 14 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP; chưa có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường để phù hợp với khoản 2 Điều 6 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP. 

Nghị định số 35/2019/NĐ-CP chưa quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Kiểm ngư để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành. 

Hiện nay, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP vẫn quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với Thanh tra chuyên ngành. Tuy nhiên, theo quy định của Luật thanh tra năm 2025 thì không còn Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường. Do đó, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP cần bãi bỏ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành.

Sau khi sáp nhập tổ chức mới, Hạt Kiểm lâm khu vực phụ trách địa bàn nhiều xã, vì vậy khi đơn vị ra quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm và thành lập hội đồng định giá thì không có căn cứ để xác định và mời đại diện cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định tại Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025.

Do vậy, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP để khắc phục một số điểm chưa quy định, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mới phát sinh, phù hợp với định hướng mới trong quy pháp Luật Lâm nghiệp và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025, các văn bản hướng dẫn chi tiết là rất cần thiết.

2. Mục tiêu xây dựng Nghị định
- Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm phù hợp với Luật Lâm nghiệp, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các luật có liên quan.

- Khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định số 35/2019/NĐ-CP, bổ sung các hành vi vi phạm mới phát sinh, điều chỉnh mức xử phạt cho phù hợp, tăng tính răn đe, thống nhất cách hiểu và áp dụng giữa các địa phương, lực lượng chức năng.

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và các lực lượng thực thi pháp luật, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Để đạt được các mục tiêu ở trên, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp cần tập trung đánh giá 04 nhóm vấn đề có liên quan mật thiết với nhau: (1) Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về quản lý rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; và (2) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 


1. Chính sách 1: Quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về quản lý rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

1.1. Đánh giá tác động
1.1.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện trạng
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này không tác động đến cơ cấu, tổ chức, tính hệ thống của bộ máy nhà nước hiện tại.


- Giải pháp này đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, tuy nhiên không đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của chính sách, cụ thể: giải pháp này ảnh hưởng đến điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật về lâm nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cụ thể: Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội Khóa XIII, được sửa đổi, bổ sung năm 2025; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung các năm 2024, 2025; Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng; Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; và Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 
- Giải pháp này sẽ tiếp tục gây ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Nghị định số 35/2019/NĐ-CP như sau:
+ Một số thuật ngữ cần được rà soát, sửa đổi để đảm bảo thống nhất với Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT, Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT.

+ Đối với diện tích chưa thành rừng nhưng có cây rừng tái sinh bảo đảm khả năng tái sinh thành rừng chưa có chế tài xử lý. Do vậy, đề nghị xem xét mở rộng quy định xử phạt vi phạm đối với hành vi phá rừng trái pháp luật đối với diện tích đất chưa thành rừng nhưng có cây rừng tái sinh tự nhiên. Diện tích rừng hoặc diện tích có cây trồng chưa thành rừng tính bằng mét vuông (m2) hoặc héc ta (ha)”; tuy nhiên, chưa quy định phương pháp xác định diện tích rừng bị thiệt hại. 
+ Hành vi lấn, chiếm rừng (Điều 7) còn quy định chung chung nên còn nhiều cách hiểu khác nhau; do vậy, đề nghị cần quy định rõ về hành vi lấn rừng là gì, chiếm rừng là gì để việc xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm theo quy định.

+ Khoản 2 Điều 10 quy định: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đánh giá, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững không đúng quy định của pháp luật về tiêu chí quản lý rừng bền vững. Mức xử phạt còn thấp, không có tính răn đe, đồng thời chưa phù hợp với mức độ, hành vi vi phạm.

+ Chưa có quy định xử lý đối với trường hợp chủ rừng không thực hiện xây dựng phương án khai thác gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất do chủ rừng tự đầu tư dẫn đến khai thác không đúng theo đối tượng, điều kiện trong quy chế quản lý rừng phòng hộ.

+ Chưa có quy định áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trên diện tích rừng được quy hoạch sang loại rừng khác nhưng chưa chuyển loại rừng theo quy định pháp luật thì áp dụng xử phạt như đối với loại rừng tương ứng trước khi quy hoạch sang loại rừng khác, để đảm bảo áp dụng thống nhất giữa các địa phương và cơ quan chức năng và tương ứng với hành vi chuyển mục đích sử dụng rừng.

+ Tại Điều 13. Khai thác rừng trái pháp luật: quy định chung cho 02 loại rừng tự nhiên và rừng trồng (quy định như hiện tại các khung xử phạt được chia thành các đoạn trong điểm, khó dẫn chiếu khi thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm). Để thuận lợi cho quá trình lập hồ sơ xử lý vi phạm tách Điều 13 thành 02 điều để quy định các khung xử phạt tương ứng với từng loại rừng và các điểm, khoản, phù hợp với quy định về ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật tại khoản 2 Điều 7 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

+ Điểm đ khoản 4 Điều 16, quy định xử lý hành vi “quảng cáo trái quy định của pháp luật” chưa rõ nhưng thế nào là quảng cáo trái quy định của pháp luật gây khó khăn, lúng túng trong xác định hành vi vi phạm.
+ Điểm b khoản 2 Điều 24 chưa quy định xử phạt hành vi không thông báo nuôi loài nguy cấp quý hiếm đúng thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền và hành vi không báo cáo tình hình nhập xuất lâm sản theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 32 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.

+ Khung xử phạt tại các Điều của Chương II Nghị định số 35/2019/NĐ-CP và thẩm quyền xử phạt tối đa đối của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã, bỏ quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp chưa phù hợp với thẩm quyền xử phạt của lực lượng Kiểm lâm tại Điều 14 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.

- Giải pháp này không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Cản trở việc thực hiện Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây gọi là CITES) mà Việt Nam là thành viên, Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và EU (sau đây gọi là Hiệp định VPA/FLEGT) và  Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp (sau đây gọi là Thỏa thuận 301).
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
Đối với Nhà nước:
- Giải pháp này không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách. 

- Khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đặc biệt là việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật do hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả chưa được cập nhật theo các quy định pháp luật mới đồng thời một số quy định hiện này chưa phù hợp với thực tiễn chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời.
- Các nội dung của Hiệp định VPA/FLEGT và Thỏa thuận 301 mặc dù đã được nội luật hóa, tuy nhiên các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả chưa được cập nhật và quy định thành quy định pháp luật. Do đó gây khó khăn cho việc thực thi các Điều ước quốc tế này, thể hiện thái độ chưa thiện chí, chủ động, tích cực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế, từ đó ảnh hưởng đến vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại.

Đối với doanh nghiệp, người dân: Giải pháp này không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách. 

Đối với doanh nghiệp, người dân: Không ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động kinh sản xuất của doanh nghiệp.

c) Tác động về giới: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới. 
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này sẽ không làm phát sinh mới thủ tục hành chính. 

1.1.2. Giải pháp 2: 
Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP, gồm:

- Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về quản lý rừng, sử dụng rừng.


- Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về phát triển rừng, bảo vệ rừng.


- Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về quản lý lâm sản.
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này không tác động đến cơ cấu, tổ chức, tính hệ thống của bộ máy nhà nước hiện tại.


- Giải pháp này đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của chính sách , cụ thể: Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội Khóa XIII, được sửa đổi, bổ sung năm 2025; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung các năm 2024, 2025; Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng; Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; và Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Các quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản được xây dựng mới trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP do đó nó đã khắc phụ được những tồn tại, hạn chế của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP đồng thời đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý.
- Giải pháp này không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Giải pháp này góp phần thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT và Thỏa thuận 301.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
Đối với Nhà nước:
- Lợi ích: Cơ quan thực thi pháp luật có căn cứ pháp lý để xử lý các hành vi vi vi phạm, qua đó góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản. 

+ Tác động đối với cơ quan Kiểm lâm: Giải pháp này không làm tăng biên chế của lực lượng kiểm lâm mà chỉ giúp cho quá trình thực thi công vụ của lực lượng kiểm lâm được tốt hơn, hiệu quả hơn trong thực tiễn. Lý do: Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản được xác định cụ thể, rõ ràng phù hợp với thực tiễn hơn so với trước đây.

+ Góp phần tháo gỡ khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đặc biệt là việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật do hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đã được cập nhật theo các quy định pháp luật mới đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn.
+ Góp phần thực thi Hiệp định VPA/FLEGT và Thỏa thuận 301 một cách triệt để, thể hiện thái độ thiện chí, chủ động, tích cực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế, từ đó nâng cao vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt là về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng, kiểm soát khai thác và thương mại gỗ, lâm sản bất hợp pháp.

+ Bên cạnh đó, việc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP giúp cho công tác tra cứu, áp dụng các quy định pháp luật được thuận lợi hơn.
- Chi phí: Giải pháp này có làm phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách, cụ thể là chi phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
+ Phát sinh chi phí ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chi phí này sẽ được tính toán dựa trên: (1) Số lượng văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; (2) Kinh phí sửa đổi, bổ sung từng loại văn bản. Chi phí này sẽ là chi phí tổng cho việc thực hiện đồng thời các chính sách và sẽ chỉ tính toán một lần tại Chính sách 1 này.

+ Về số lượng văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới: Kết quả rà soát cho thấy, để quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thì chỉ cần ban hành mới 01 nghị định, trong đó sẽ bãi bỏ hoàn toàn 01 Nghị định (Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp) và bãi bỏ một phần 01 Nghị định (Điều 1 Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.
+ Về kinh phí xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Theo quy định tại điểm 3 Mục III Phụ lục II Nghị quyết số số 197/2025/QH15 ngày 17/ 5/2025 của Quốc hội Khóa XV về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, thì định mức tối đa cho việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ: 01 tỷ đồng/dự thảo văn bản.

Trên cơ sở đó, có thể dự kiến số tiền ngân sách nhà nước sẽ phải chi cho việc xây dựng, ban hành văn bản để thực hiện Giải pháp này là: 01 nghị định x 01 tỷ đồng/nghị định = 01 tỷ đồng.

Đối với doanh nghiệp, người dân: Giải pháp này không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách, cũng như không ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động kinh sản xuất hợp pháp của doanh nghiệp, người dân
- Tích cực: Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản. 

- Tiêu cực: không có.

c) Tác động về giới: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới. 
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này sẽ không làm phát sinh mới thủ tục hành chính. 

1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn: 
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị lựa chọn Giải pháp 2, cụ thể: Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP).
- Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ.

b) Lý do lựa chọn: 

- Giải pháp này không tác động đến cơ cấu, tổ chức, tính hệ thống của bộ máy nhà nước hiện tại; không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách và không ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động kinh sản xuất hợp pháp của doanh nghiệp, người dân.
- Giải pháp này đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của chính sách, cụ thể: Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội Khóa XIII, được sửa đổi, bổ sung năm 2025; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung các năm 2024 và 2025; Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng; Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; và Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 
- Góp phần tháo gỡ khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đặc biệt là việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật do hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đã được cập nhật theo các quy định pháp luật mới đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn.
- Góp phần thực thi CITES, Hiệp định VPA/FLEGT và Thỏa thuận 301 một cách triệt để, thể hiện thái độ thiện chí, chủ động, tích cực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế, từ đó nâng cao vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt là về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng, kiểm soát khai thác và thương mại gỗ, lâm sản bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, việc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP giúp cho công tác tra cứu, áp dụng các quy định pháp luật được thuận lợi hơn.


1. Chính sách 2: Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1.1. Đánh giá tác động

1.1.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện trạng

a) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này không tác động đến cơ cấu, tổ chức, tính hệ thống của bộ máy nhà nước hiện tại.


- Giải pháp này đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, tuy nhiên không đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật của chính sách, cụ thể: thẩm quyền và khung hình phạt quy định tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính khác với thẩm quyền và khung xử phạt tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP. Bên cạnh đó, hiện nay không còn chính quyền cấp huyện, do đó nếu giữ nguyên như Nghị định số 35/2019/NĐ-CP sẽ không phù hợp với thực tiễn. Mặt khác, nếu giữ nguyên như hiện tại thì một số cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến rừng chưa có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính như Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan Kiểm ngư, đồng thời một số cơ quan không còn tồn tại trên thực tiễn như cơ quan thanh tra chuyên ngành vẫn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
- Giải pháp này không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP nếu không được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 189/2025/NĐ-CP sẽ gây khó khăn cho công tác xử lý các hành vi vi phạm, qua đó gián tiếp cản trở việc thực thi CITES, Hiệp định VPA/FLEGT và Thỏa thuận 301.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
Đối với Nhà nước:

- Giải pháp này không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách. 

- Khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đặc biệt là xác định thẩm quyền xử phạt vi hành chính. Lý do: quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15 và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, một số lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp nhưng chưa được quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP.
- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP nếu không được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 189/2025/NĐ-CP sẽ gây khó khăn cho công tác xử lý các hành vi vi phạm, qua đó gián tiếp cản trở việc thực thi CITES, Hiệp định VPA/FLEGT và Thỏa thuận 301
Đối với doanh nghiệp, người dân: Giải pháp này không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách. 

Đối với doanh nghiệp, người dân: Không ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động kinh sản xuất của doanh nghiệp.

c) Tác động về giới: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới. 
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này sẽ không làm phát sinh mới thủ tục hành chính. 

1.1.2. Giải pháp 2: 

Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP), gồm:


- Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.


- Thẩm quyền của Kiểm lâm và Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực.

- Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

- Thẩm quyền của Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Hải quan, Kiểm ngư.

- Phân định thẩm quyền xử phạt.

- Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này không tác động đến cơ cấu, tổ chức, tính hệ thống của bộ máy nhà nước hiện tại.


- Giải pháp này đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của chính sách, cụ thể: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15 và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Giải pháp này không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Giải pháp này góp phần thực hiện CITES, Hiệp định VPA/FLEGT và Thỏa thuận 301.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
Đối với Nhà nước:

- Lợi ích: Giải pháp này sẽ giúp xác định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm, Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Hải quan, Kiểm ngư, qua đó tạo dựng được một hệ thống các cơ quan thực thi pháp luật về lâm nghiệp một các đồng bộ, có hệ thống từ trung ương tới địa phương. Do đó đảm bảo mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý đúng quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp. Bên cạnh đó, việc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP giúp cho công tác tra cứu, áp dụng các quy định pháp luật được thuận lợi hơn.
+ Góp phần thực thi hiệu quả CITES, Hiệp định VPA/FLEGT và Thỏa thuận 301, thể hiện thái độ thiện chí, chủ động, tích cực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế, từ đó nâng cao vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt là về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng, kiểm soát khai thác và thương mại gỗ, lâm sản bất hợp pháp.
- Chi phí: Giải pháp này không làm phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách.

Đối với doanh nghiệp, người dân: Giải pháp này không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách, cũng như không ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động kinh sản xuất hợp pháp của doanh nghiệp, người dân. 

c) Tác động về giới: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới. 
d) Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này sẽ không làm phát sinh mới thủ tục hành chính. 

1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp

a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn: 

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị lựa chọn Giải pháp 2, cụ thể: Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP).
- Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ.

b) Lý do lựa chọn: 

- Giải pháp này không tác động đến cơ cấu, tổ chức, tính hệ thống của bộ máy nhà nước hiện tại; không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; không phát sinh chi phí mới để thực hiện chính sách và không ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động kinh sản xuất hợp pháp của doanh nghiệp, người dân.

- Giải pháp này sẽ giúp xác định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm, Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Hải quan, Kiểm ngư, qua đó tạo dựng được một hệ thống các cơ quan thực thi pháp luật về lâm nghiệp một các đồng bộ, có hệ thống từ trung ương tới địa phương. Do đó đảm bảo mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý đúng quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Việc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP giúp cho công tác tra cứu, áp dụng các quy định pháp luật được thuận lợi hơn.
- Góp phần thực thi hiệu quả CITES, Hiệp định VPA/FLEGT và Thỏa thuận 301, thể hiện thái độ thiện chí, chủ động, tích cực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế, từ đó nâng cao vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt là về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng, kiểm soát khai thác và thương mại gỗ, lâm sản bất hợp pháp.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xin kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến./.
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